Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1 Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
-	Tên Gói thầu: Cung cấp bi nghiền than phi 60 đợt 27 năm 2025.
-	Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa 03 ngày và thời gian nghiệm thu 07 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Yêu cầu về phạm vi cung cấp
· Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ về số lượng và chủng loại hàng hóa theo Phạm vi cung cấp tại mẫu số 01A
1.2.2 Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa
· Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT bản chào thông số kỹ thuật của hàng hóa để chứng minh
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	 Hạng mục 1
	 Bi nghiền than phi 60
	· Thành phần hóa học vật liệu: 
· Các bon (C) = 2,4% ÷ 3,2%
· Silic (Si) ≤ 1,0%
· Lưu huỳnh (S) ≤ 0,07%
· Phốt pho (P)≤ 0,07%
· Mangan (Mn) = 0,5%÷1,5%
· Crom (Cr) = 2%÷3%
· Độ cứng: 30 HRC÷35 HRC.
· Tổ chức tế vi của bi đúc: Mactenxit nhỏ mịn.
· Bi phải được nhiệt luyện sau khi đúc đảm bảo: Đồng đều tổ chức của bi đúc (tổ chức cơ bản của bi đúc là ferit sau khi ủ có thể đạt được tổ chức xoocbit hoặc peclit với cơ tính cao hơn. Làm nhỏ hạt, giảm ứng suất bên trong gây nên bởi đúc; tính chống mài mòn cao, khó bị phá hủy giòn khi va đập.
· Kích thước hình dáng hình học viên bi: 
· Ngoại hình các viên bi cầu: Bề mặt các viên bi phải nhẵn, tạo thành bán kính đều, không cho phép cháy, rạn nứt, vỡ và các khuyết tật trên bề mặt.
· Kích thước: Φ60.
· Độ không cầu cho phép các viên bi: ± 1,0mm.


1.2.3 Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa
E-HSDT được đánh giá là đạt về tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu khi đáp ứng các yêu cầu sau: 
· Tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
· Tài liệu phải thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và phải phù hợp với xuất xứ hàng hóa chào thầu: Thành phần hóa học vật liệu, độ cứng và tổ chức tế vi của bi đúc.
· Đối với hàng hoá tương đương hoặc tốt hơn ngoài các yêu cầu nêu trên nhà thầu cần chứng minh một trong hai yêu cầu sau:
· Nhà thầu cần phải cấp các hợp đồng cung cấp hàng hóa thay thế tương đương và xác nhận của đơn vị sử dụng để chứng minh: Hàng hóa tương đương đã được kiểm chứng đảm bảo đủ độ tin cậy bởi Tổng công ty/Đơn vị trực thuộc/Công ty con/Công ty liên kết hoặc doanh nghiệp khác trong nước/ngoài nước hoạt động trong cùng lĩnh vực, bao gồm:
· Danh mục hàng hóa phù hợp với gói thầu đang xét;
· Thời gian sử dụng ≥ 12 tháng;
· Chất lượng hàng hóa đáp ứng các tiêu chí vận hành ổn định.
· Hoặc nhà thầu chứng minh được các hàng hóa tương đương đó đã được sản xuất/chế tạo tại cơ sở sản xuất của đơn vị cung cấp cho nhà sản xuất gốc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.
1.2.4 Xuất xứ hàng hóa
· Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải nêu đầy đủ tên hãng sản xuất và nước sản xuất (hoặc vùng lãnh thổ sản xuất) của hàng hóa chào thầu.
1.2.5. Tiến độ cung cấp hàng hóa
- Thời gian cung cấp hàng hóa: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Thời gian cung cấp hàng hóa là 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm bàn giao nghiệm thu và thời gian nghiệm thu 07 ngày).
1.2.6. Thời hạn bảo hành hàng hóa
· Yêu cầu về thời gian bảo hành là: 06 tháng tính từ ngày nghiệm thu bàn giao.
· Trong thời gian bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm tiến hành  khắc phục các hư hỏng, khuyết tật phát sinh chậm nhất 48 giờ sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trường hợp Nhà thầu không tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định, Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục hư hỏng, khuyết tật phát sinh và Nhà thầu phải hoàn trả chi phí.
1.2.7. Các cam kết cung cấp hàng hóa
Yêu cầu Nhà thầu cam kết về: 
· Cam kết cấp hàng mới 100% và hàng hóa được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
· Cam kết tiến độ đáp ứng E-HSMT;
· Cam kết về cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất khi giao hàng. Tài liệu cung cấp được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
· Cam kết bảo hành sản phẩm theo E-HSMT;
· Cam kết cấp bản gốc (bản sao công chứng hoặc chứng thực) chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ nguồn gốc, xuất xứ và tờ khai hải quan đối với vật tư nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng của hãng sản xuất (KCS) đối với vật tư trong nước. 
· Nhà thầu phải có cam kết chấp nhận lấy mẫu và phân tích theo yêu cầu E-HSMT;
· Nhà thầu phải có cam kết đóng gói sản phẩm theo yêu cầu của E-HSMT.
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1 Bao gói sản phẩm bi đúc: 
· Lô hàng bi đúc phải được đóng vào các thùng kim loại có độ bền đảm bảo, thân thùng phải được hàn 02 móc treo đối xứng chắc chắn và dưới đáy thùng được hàn 01 móc chắc chắn để đảm bảo an toàn khi nâng hạ và di chuyển, đáy thùng phải có lỗ để thoát nước khi trời mưa tránh gây hư hỏng khi không sử dụng. Các thùng này phải giống nhau về kích thước, khối lượng và thể tích (khối lượng thùng bao gồm cả móc 18 kg).
· Bi nghiền than đóng vào các thùng phải đầy thùng.
· Các thùng phải được niêm phong hoặc kẹp chì, trên thân hoặc lắp thùng cần ghi rõ: đơn vị sản xuất, chủng loại kích thước bi đúc.
1.3.2. Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu hàng hóa: 
· Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng theo yêu cầu tại mục 5 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
· Bên B phải cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ kỹ thuật của hàng hóa mà mình cung cấp cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu.
· Bên A kiểm tra thông số kỹ thuật, mác mã hàng hóa căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của HSMT quy định đối với hàng hóa do bên B cung cấp.
· Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì 02 bên thực hiện nghiệm thu bàn giao. Ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì bên A từ chối không nhận lô hàng, mọi chi phí phát sinh bên B phải chịu.
· Biện pháp an toàn: Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, thiết bị và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan trong quá trình vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hóa. Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại tới sản xuất của bên mua thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tùy theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có).
Mục 2. Bản vẽ
Không áp dụng
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Yêu cầu thực hiện các thử nghiệm trước khi nghiệm thu: 
· Về khối lượng bi: hàng hóa bi nghiền than phi 60 được xác định khối lượng thông qua biện pháp cân (khối lượng bi bằng tổng khối lượng lô bi trừ tổng khối lượng vỏ thùng).
· Về chất lượng: 
· Lấy theo xác suất 02 viên bi của lô sản phẩm ở những điểm bất kỳ trong lô hàng.Kiểm tra ngoại dạng các viên bi đã chọn đại diện cho lô sản phẩm, sản phẩm đạt khi không có khuyết tật rỗ xỉ, rỗ khí, rạn nứt do đúc và nhiệt luyện gây ra. Dùng thước cặp hoặc dưỡng kiểm tra kích thước, sai lệch dung sai, hình dáng hình học viên bi.
· Lấy 11 viên bi Bi nghiền than phi 60, chia làm 4 mẫu. 1 mẫu (02 viên) đi cắt để kiểm tra độ rỗng. 03 mẫu (3 viên/mẫu) được giao cho bên A giữ 1 mẫu, bên B giữ 1 mẫu, 1 mẫu đem đi kiểm định thành phần hóa học - độ cứng - tổ chức tế vi. Trình tự thực hiện như sau:
· Kiểm tra độ rỗng: Cắt mẫu 02 viên bi để xác định độ rỗng của bi. Trường hợp 01 trong 02 viên bi bị rỗng thì đánh giá không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật. Trường hợp cả 02 viên bi đáp ứng yêu cầu không bị rỗng thì đánh giá đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật;
· Công tác kiểm tra độ rỗng đáp ứng yêu cầu sẽ tiến hành kiểm định thành phần hóa học - độ cứng - tổ chức tế vi. 
· Địa điểm kiểm định: Công tác kiểm tra độ rỗng, kiểm định thành phần hóa học - độ cứng - tổ chức tế vi do đơn vị phân tích, thử nghiệm có đủ tư cách pháp nhân thực hiện. Địa điểm do bên A chỉ định với sự chứng kiến của bên B.
· Nếu mẫu không đạt bên A có quyền từ chối lô hàng này.
· Mọi chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chi trả.

